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I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)
Câu 1. Hệ thống các quan hệ mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế nhu cạnh tranh, cung cầu, giá cả,...chi phối hoạt động của chủ thể kinh tế. Câu trên đang nói đến khái niệm gì?
	A. Nền kinh tế.	B. Hàng hoá, tiền tệ.
	C. Cơ chế thị trường.	D. Cơ chế cân bằng.
Câu 2. Vai trò của ngân sách nhà nước là gì?
	A. Được Quốc hội thông qua.	B. Tạo nguồn vốn lớn.
	C. Kế hoạch tài chính quốc gia.	D. Mưu cầu lợi ích chung.
Câu 3. Do điều kiện thuận lợi như khí hậu mát mẻ, trong lành, nhiều hộ kinh doanh ở Đà Lạt mở homestay, quán cà phê,...với nhiều cảnh đẹp để thu hút khách hàng. Điều này thể hiện ưu điểm nào của cơ chế thị trường?
	A. Phân phối các nguồn lực kinh tế.
	B. Đổi mới tổ chức sản xuất.
	C. Phát huy tối đa tiềm năng vùng miền, chủ thể kinh tế.
	D. Tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng.
Câu 4. Dịp Tết đến giá hàng hoá tăng cao làm cuộc sống người lao động càng khó khăn hơn, nhà nước thực hiện bình ổn giá để mọi người có cái Tết vui vẻ. Trong thông tin trên là nhắc đến chức năng nào của giá cả thị trường?
	A. Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.	B. Quản lí, điều tiết nền kinh tế.
	C. Sản xuất hàng hoá.	D. Phân bổ nguồn lực các ngành sản xuất.
Câu 5. Đâu không phải quy luật kinh tế?
	A. Quy luật cạnh tranh	B. Quy luật giá trị
	C. Quy luật cung - cầu	D. Quy luật tiền tệ
Câu 6. Ngân sách nhà nước được cơ quan nào thông qua và giám sát thực hiện?
	A. Chính phủ.	B. Uỷ ban nhân dân.	C. Quốc hội.	D. Toà án.
Câu 7. ... là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng
	A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	B. Thuế xuất nhập khẩu.
	C. Thuế giá trị gia tăng.	D. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Câu 8. Công dân cần làm gì khi tham gia nền kinh tế nước nhà?
	A. Thu lợi nhuận cao.	B. Nộp thuế đầy đủ.
	C. Bán giá rẻ.	D. Không nộp thuế.
Câu 9. Hợp tác xã có ít nhất bao nhiêu thành viên tham gia?
	A. 6.	B. 5.	C. 7.	D. 8.
Câu 10. Nhược điểm của cơ chế thị trường là gì?
	A. Động lực cho sáng tạo.	B. Cạnh tranh không lành mạnh.
	C. Đổi mới quản lí doanh nghiệp.	D. Thúc đẩy liên kết trong nước và quốc tế.
Câu 11. Đâu không phải là vai trò của sản xuất kinh doanh đối với nền kinh tế?
	A. Tạo việc làm cho người lao động.
	B. Thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
	C. Làm cho nền kinh tế kém phát triển.
	D. Cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng.
Câu 12. Ngân sách nhà nước được thu chủ yếu từ khoản nào sau đây?
	A. Thuế, phí.	B. Tiền điện.	C. Giá xăng.	D. Giá hàng hoá.
Câu 13. Một trong những vai trò của thuế là gì?
	A. Không thực hiện công bằng xã hội.
	B. Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước.
	C. Nguồn thu không quan trọng của ngân sách.
	D. Nguồn thu không ổn định của ngân sách nhà nước.
Câu 14. Một trong các đặc điểm của ngân sách nhà nước là gì?
	A. Công cụ để Nhà nước điều tiết các hoạt động kinh tế và xã hội.
	B. Nguồn vốn lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
	C. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về thuế, kế toán, thống kê và công khai ngân sách.
	D. Kế hoạch tài chính do Quốc hội thông qua và giám sát, Chính phủ thực hiện.
Câu 15. Công ty H chuyên nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về tiêu thụ trong nước. Trong trường hợp này công ty H phải nộp thuế nào vào ngân sách nhà nước?
	A. Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
	B. Thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt.
	C. Thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường.
	D. Thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Câu 16. Công dân khi phát hiện doanh nghiệp không nộp thuế, trốn thuế thì cần làm gì cho đúng pháp luật?
	A. Báo cho cơ quan chức năng.	B. Chỉ nói cho bạn nghe để biết.
	C. Im lặng cứ để cho sự việc diễn ra.	D. Không làm gì cả.
Câu 17. Trong báo cáo tài chính năm 2023, công ty M đạt lợi nhuận là 5 tỷ đồng. Trong trường hợp này Công ty M phải nộp thuế nào cho ngân sách nhà nước?
	A. Thuế tài nguyên.	B. Thuế thu nhập cá nhân.
	C. Thuế thu nhập doanh nghiệp.	D. Thuế giá trị gia tăng.
Câu 18. Công ty P có 20 thành viên chính thức. Trong đó, Nhà nước giữ 50% vốn điều lệ của công ty P còn lại là của các cá nhân khác. Hỏi công ty P thuộc loại hình doanh nghiệp nào?
	A. Công ty trách nhiệm hữu hạn.	B. Công ty cổ phần.
	C. Doanh nghiệp nhà nước.	D. Doanh nghiệp tư nhân.
Câu 19. Một trong những ưu điểm của cơ chế thị trường là gì?
	A. Suy thoái tài nguyên.	B. Phân hoá giàu nghèo tăng.
	C. Tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng.	D. Kích thích hoạt động sản xuất của chủ thể.
Câu 20. Thuế thu nhập doanh nghiệp được phân loại thuộc nhóm thuế gì?
	A. Thuế bắt buộc.	B. Thuế gián thu.	C. Thuế trực thu.	D. Thuế phải thu.
Câu 21. Theo quy định của pháp luât, thuế thu nhập cá nhân được tính cho những người có thu nhập từ bao nhiêu/tháng (không tính các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định)?
	A. Trên 10 triệu/tháng.	B. Trên 20 triệu/tháng.
	C. Trên 15 triệu/tháng.	D. Trên 11 triệu/tháng.
Câu 22. Theo quy định của pháp luật, bán lẻ hàng hoá (tạp hoá) phải nộp thuế môn bài là bao nhiêu đối với mức doanh thu từ 100 triệu đến dưới 300 triệu?
	A. 200 ngàn/năm.	B. 300 ngàn/năm.	C. 100 ngàn/năm.	D. 400 ngàn/năm.
Câu 23. Giá cả thị trường là .......của hàng hoá, dịch vụ hình thành do các chủ thể kinh tế chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm nhất định. Trong dấu....là gì?
	A. giá bán thực tế.	B. giá bán rẻ cho người tiêu dùng.
	C. giá thành sản phẩm.	D. giá bán cao cho người tiêu dùng.
Câu 24. Năm 2022, với tình hình dịch bệnh Covid-19 và lạm phát của nền kinh tế, Quốc hội đồng ý đề xuất của Chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng từ 10% xuống 8% cho đến hết năm 2023. Việc giảm thuế thể hiện vai trò nào của thuế?
	A. Nguồn thu quan trọng, ổn định, lâu dài cho ngân sách nhà nước.
	B. Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.
	C. Điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.
	D. Nguồn thu chủ yếu của ngân sách.
Câu 25. Một trong các đặc điểm của ngân sách nhà nước là gì?
	A. Tạo nguồn vốn lớn.
	B. Điều tiết hoạt động kinh tế.
	C. Hạn chế bất bình đẳng xã hội.
	D. Kế hoạch tài chính được Quốc hội thông qua.
Câu 26. Quá trình sử dụng lao động, vốn, nguyên liệu, nhiên liệu,...để tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và thu lợi nhuận. Đây là khái niệm gì?
	A. Quá trình lao động.	B. Lao động làm việc.
	C. Sản xuất kinh doanh.	D. Quá trình sản xuất.
Câu 27. Trong siêu thị G, các mặt hàng thịt heo, trứng gà, sữa tươi, văn phòng phẩm,....được niêm yết giá cả cụ thể, ngoài ra thương hiệu, thành phần của sản phẩm cũng được in rõ ràng trên bao bì để người mua dễ lựa chọn khi mua hàng. Thông tin trên thể hiện chức năng nào của giá cả thị trường?
	A. Công dụng của siêu thị.	B. Công cụ điều tiết, quản lí nền kinh tế.
	C. Cung cấp thông tin.	D. Phân bổ các nguồn lực sản xuất.
Câu 28. Khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của pháp luật. Đây là khái niệm gì?
	A. Lệ phí.	B. Thuế.	C. Thu nhập.	D. Tiền lương.
II. Phần tự luận (3 điểm)
Câu 1. Thuế được phân loại như thế nào? Hãy nêu các loại thuế được tính khi mua các loại hàng hoá như ô tô, xe máy?
Câu 2. Có mấy mô hình sản xuất kinh doanh? Mô hình doanh nghiệp được phân loại như thế nào?
Câu 3. Nêu đặc điểm của ngân sách nhà nước?
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